
Tổng Trường học Số lượng

38 38

I 15 15

Trường Mầm non Ánh Sao 5

Trường Mầm non Hoa Phượng 5

Trường Mầm non Thanh Lương 5

II 10 10

 Trường Tiểu học Thanh Lương 2

 Trường Tiểu học Mai Động 4

2 Tin học

Giáo viên Tin học

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên phù hợp với môn đặc thù hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

ngành đào tạo phù hợp với môn đặc thù và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm đối với giáo viên với cấp tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 1

 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 1

 Trường Tiểu học Mai Động 1

4 GD thể chất

Giáo viên Giáo dục thể chất

Có bằng Đại học, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 

giáo viên tiểu học dự tuyển hoặc có bằng đại học, cử nhân trở lên 

chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm đối với giáo viên với cấp tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 1

II 13 13

PHỤ LỤC

BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP UBND 

PHƯỜNG VĨNH TUY

(Kèm theo Kế hoạch số …....../KH-UBND ngày      /2026 của UBND phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội)

TT
Vị trí 

việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp
Môn dạy Yêu cầu trình độ/chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

TỔNG CỘNG

KHỐI MẦM NON

1 Giáo viên

Giáo Mầm non

 hạng III 

Mã số V.07.02.26

Giáo viên 

Mầm non

Giáo viên mầm non

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên
15

KHỐI TIỂU HỌC

1

Giáo viên

Giáo viên Tiểu học 

hạng III 

Mã số V.07.03.29

Giáo viên 

văn hóa

Giáo viên Văn hóa

Có bằng Đại học, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 

giáo viên tiểu học dự tuyển 

6

3 Tiếng Anh

Giáo viên ngoại ngữ (Tiếng anh)

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên phù hợp với môn đặc thù hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

ngành đào tạo phù hợp với môn đặc thù và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm đối với giáo viên với cấp tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2

KHỐI THCS



Tổng Trường học Số lượng
TT

Vị trí 

việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp
Môn dạy Yêu cầu trình độ/chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

1 Giáo viên

Giáo viên

 Trung học cơ sở

 hạng III 

Mã số V.07.04.32

Toán

Giáo viên Toán học

Có bằng Đại học, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 

giáo viên Trung học cơ sở dự tuyển hoặc có bằng đại học, cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm đối với giáo viên với cấp Trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2  Trường THCS Mai Động 2

2 Giáo viên

Giáo viên

 Trung học cơ sở

 hạng III 

Mã số V.07.04.32

Ngữ Văn

Giáo viên Ngữ văn

Có bằng Đại học, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 

giáo viên Trung học cơ sở dự tuyển hoặc có bằng đại học, cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm đối với giáo viên với cấp Trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1  Trường THCS Mai Động 1

3 Giáo viên

Giáo viên

 Trung học cơ sở

 hạng III 

Mã số V.07.04.32

Vật lý (nhóm 

Khoa học tự 

nhiên)

Giáo viên Vật lý

Có bằng Đại học, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 

giáo viên Trung học cơ sở dự tuyển hoặc có bằng đại học, cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm đối với giáo viên với cấp Trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1  Trường THCS Mai Động 1

4 Giáo viên

Giáo viên

 Trung học cơ sở

 hạng III 

Mã số V.07.04.32

Công nghệ 

Kỹ thuật 

công nghiệp

Giáo viên công nghệ Kỹ thuật công nghiệp

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên phù hợp với môn đặc thù hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

ngành đào tạo phù hợp với môn đặc thù và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm đối với giáo viên với cấp tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2  Trường THCS Mai Động 2

5 Giáo viên

Giáo viên

 Trung học cơ sở

 hạng III 

Mã số V.07.04.32

Công nghệ 

Kỹ thuật 

nông nghiệp

Giáo viên công nghệ kỹ thuật nông nghiệp

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên phù hợp với môn đặc thù hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

ngành đào tạo phù hợp với môn đặc thù và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm đối với giáo viên với cấp tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1  Trường THCS Mai Động 1



Tổng Trường học Số lượng
TT

Vị trí 

việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp
Môn dạy Yêu cầu trình độ/chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

6 Giáo viên

Giáo viên

 Trung học cơ sở

 hạng III 

Mã số V.07.04.32

Tiếng Anh

Giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Có bằng Đại học, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 

giáo viên Trung học cơ sở dự tuyển hoặc có bằng đại học, cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm đối với giáo viên với cấp Trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1  Trường THCS Mai Động 1

 Trường THCS Hai Bà Trưng 1

 Trường THCS Mai Động 1

8 Giáo viên

Giáo viên

 Trung học cơ sở

 hạng III 

Mã số V.07.04.32

GD thể chất

Giáo viên Giáo dục Thể chất

Có bằng Đại học, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 

giáo viên Trung học cơ sở dự tuyển hoặc có bằng đại học, cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm đối với giáo viên với cấp Trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1  Trường THCS Mai Động 1

9 Giáo viên

Giáo viên

 Trung học cơ sở

 hạng III 

Mã số V.07.04.32

Tin học

Giáo viên Tin học

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên phù hợp với môn đặc thù hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

ngành đào tạo phù hợp với môn đặc thù và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm đối với giáo viên với cấp tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1  Trường THCS Hai Bà Trưng 1

10 Giáo viên

Giáo viên

 Trung học cơ sở

 hạng III 

Mã số V.07.04.32

Mĩ thuật 

(Môn nghệ 

thuật)

Giáo viên Mĩ thuật

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên phù hợp với môn đặc thù hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

ngành đào tạo phù hợp với môn đặc thù và có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm đối với giáo viên với cấp tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1  Trường THCS Hai Bà Trưng 1

7 Giáo viên

Giáo viên

 Trung học cơ sở

 hạng III 

Mã số V.07.04.32

Địa lý

Giáo viên Địa lý

Có bằng Đại học, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với 

giáo viên Trung học cơ sở dự tuyển hoặc có bằng đại học, cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm đối với giáo viên với cấp Trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2


